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CMND/Hộ chiếu STT Họ và tên Ngày sinh Số Ngày Nơi cấp 
Loại 

chứng chỉ 
1 Nguyễn Anh Báu 24/12/1981 013112621 23/8/2008 Hà Nội Môi giới 
2 Nguyễn Thùy Linh 16/01/1982 012265280 13/9/1999 Hà Nội Môi giới 
3 Lê Thị Thanh Nhàn 01/05/1982 012293346 1/11/1999 Hà Nội Môi giới 
4 Nguyễn Ngọc Tuấn 29/01/1984 012503652 29/3/2002 Hà Nội Môi giới 
5 Lưu Hải Hoàn 04/09/1981 240642782 28/10/1998 Đăklăk Môi giới 
6 Nguyễn Minh Hiếu 10/11/1984 225240887 20/6/2001 Khánh Hòa Môi giới 
7 Lê Minh Tiến 25/11/1980 012096959 18/8/2007 Hà Nội Môi giới 
8 Trương N. Thanh Thủy 12/05/1979 023302283 18/2/2009 TP HCM Môi giới 
9 Lê Ngọc Hiếu 25/06/1982 023424878 08/05/2008 TPHCM Môi giới 

10 Đặng Thị Trang 05/10/1977 023313984 09/10/1995 TPHCM Môi giới 
11 Đinh Xuân Hải 21/10/1975 012805416 26/08/2005 Hà Nội Môi giới 
12 Nguyễn Thị Hữu 21/05/1980 040254948 31/03/1998 Lai Châu Môi giới 
13 Kiểu Thu Trang 13/07/1984 012348814 07/07/1984 Hà Nội Môi giới 
14 Phạm Thị Kim Cúc 03/07/1979 023984638 12/12/2001 TPHCM Môi giới 
15 Lê Minh Khuê 22/04/1978 145248024 13/01/2004 Hưng Yên Môi giới 
16 Nguyễn Trung Định 04/08/1984 013083506 29/05/2008 Hà Nội Môi giới 
17 Lê Thị Lệ Dung 11/01/1979 011914575 12/03/1996 Hà Nội Môi giới 
18 Bùi Bình Nguyên 23/03/1982 012105045 25/03/2005 Hà Nội Môi giới 
19 Nguyễn Thị Mùi 30/03/1979 012924458 28/12/2006 Hà Nội Môi giới 
20 Vũ Lê Mai Hương 21/09/1984 012313389 01/03/2000 Hà Nội Môi giới 
21 Trần Hữu Phúc 01/01/1983 031179494 28/05/2008 Hải Phòng Môi giới 
22 Hoàng Anh Tuấn 16/05/1981 012015534 03/07/2006 Hà Nội Môi giới 
23 Nguyễn Trọng Hoài An 19/07/1980 011957580 29/05/2002 Hà Nội Môi giới 
24 Mai Ngọc Kha 03/12/1981 012972766 06/07/2007 Hà Nội Môi giới 
25 Phan Anh Vũ 18/04/1979 011956078 20/06/2001 Hà Nội Môi giới 
26 Phạm Thùy Dương 07/02/1982 141939529 11/09/2000 Hải Dương Môi giới 
27 Phạm Hoàng Linh 08/05/1980 011912568 14/05/2008 Hà Nội Môi giới 
28 Vũ Hoàng Tiến 19/02/1978 012115068 21/12/2006 Hà Nội Môi giới 
29 Vũ Trung Dũng 06/01/1980 011997787 11/11/2004 Hà Nội Môi giới 
30 Nguyễn Thị Thu Nga 20/08/1980 125015931 11/07/2007 Hà Nội Môi giới 
31 Vũ Tố Uyên 12/10/1978 024839688 04/11/2007 Hà Nội Môi giới 
32 Trịnh Thanh Phúc 11/03/1981 151250182 23/12/2002 Hà Nội Môi giới 
33 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/11/1984 023688627 02/06/1999 Thái Bình Môi giới 
34 Nguyễn Thúy Quỳnh 21/07/1978 011914407 25/01/1996 TPHCM Môi giới 
35 Đào Thị Lan Hương 27/07/1977 011765102 18/07/1993 Hà Nội Môi giới 
36 Nguyễn Như Trang 25/05/1977 011904424 10/11/2005 Hà Nội Môi giới 
37 Phan Trọng Phú 17/10/1976 182037431 21/06/2001 Nghệ An Môi giới 
38 Lê Bình Lâm 05/12/1980 191423283 11/12/1995 TT Huế Môi giới 
39 Lê Việt Hà 13/09/1972 012163549 05/10/2006 Hà Nội Tự doanh 



40 Ng. Thị Thanh Loan 15/01/1981 012103018 02/03/1998 Hà Nội Tự doanh 
41 Nguyễn Thanh Tuyết 03/08/1976 011743047 31/03/2004 Hà Nội Tự doanh 
42 Đặng Quang Đạt 11/05/1982 031110045 06/04/2007 Hải Phòng Tự doanh 
43 Nguyễn Mạnh Hùng 17/12/1980 011973474 09/07/1996 Hà Nội Tự doanh 
44 Đỗ Công Đức 11/11/1976 011828139 07/02/2006 Hà Nội Tự doanh 
45 Nguyễn Trường Xuân 15/02/1972 011677435 08/06/2006 Hà Nội Tự doanh 
46 Mai Trung Dũng 21/11/1977 011984027 27/09/1996 Hà Nội Tự doanh 
47 Nguyễn Đức Hải 21/12/1976 011825238 29/11/2002 Hà Nội Tự doanh 
48 Nguyễn Thị Thanh Vân 27/06/1979 012022200 18/03/2002 Hà Nội Tự doanh 
49 Nguyễn Thị Thanh Hà 16/12/1977 012800407 31/05/2005 Hà Nội Tự doanh 
50 Nguyễn Hương Lan 19/12/1980 012087084 21/02/1998 Hà Nội Tự doanh 
51 Doãn Hữu Đoàn 30/04/1982 240609303 14/03/2001 Đaklak Môi giới 
52 Vũ Mạnh Hùng 01/01/1970 025070347 10/02/2009 TP HCM Tự doanh 
53 Bùi Anh Quỳnh 13/03/1982 201474333 07/08/1999 Đà Nẵng Tự doanh 
54 Võ Anh Kiệt 08/01/1983 321089874 24/08/1998 Bến Tre Tự doanh 
55 Trịnh Thị Lan Phương 17/08/1982 023797117 05/04/2000 TP HCM Tự doanh 
56 Đổng Tấn Lộc 28/05/1976 024953910 14/06/2008 TP HCM Tự doanh 
57 Trần Quốc Việt 17/05/1977 025014112 18/02/2009 TP HCM Tự doanh 
58 Hoàng Nguyên Bình 17/01/1978 025012018 23/07/2008 TP HCM Tự doanh 
59 Lê Kim Thoàn 16/12/1983 172071297 29/12/2000 Thanh Hóa Tự doanh 
60 Nguyễn Thu Thủy 03/06/1980 012067024 09/01/2006 Hà Nội Tự doanh 
61 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/11/1984 023688627 06/02/1999 TP HCM Tự doanh 
62 Vũ Tố Uyên 10/12/1978 024839688 11/04/2007 TP HCM Tự doanh 
63 Nguyễn Thị Hiền 12/05/1984 164176652 28/09/2001 Ninh Bình Tự doanh 
64 Đinh Vũ Thương 12/12/1985 194289266 21/7/2006 Quảng Bình Môi giới  
65 Phạm Kim Ngọc 09/04/1980 197080115 15/3/2005 Quảng Trị Môi giới  
66 Nguyễn Việt Hà 19/03/1975 201374192 3/1/1995 QuảngNam Môi giới  
67 Hồ Tường Vy 04/08/1978 201490495 28/11/2006 Đà Nẵng Môi giới  
68 Nguyễn Vĩnh Nghiêm 12/02/1982 023446971 08/10/1998 TP HCM Môi giới  
69 Trịnh Thanh Phúc 11/03/1981 025004225 19/07/2008 TP HCM Phân tích  
70 Lê Ngọc Phương Mai 07/05/1978 361755590 16/11/1995 Cần Thơ Tự doanh 

 
 
 


